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Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc vận động và khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyện; Quyết định 

số 52/QĐ-BCĐQG ngày 31/7/2025 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu 

tình nguyện về việc giao chỉ tiêu vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện năm 

2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BCĐVĐHMTN, ngày 19/01/2026 của Ban Chỉ 

đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng về tuyên truyền, vận động 

hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2026; 

Căn cứ chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2026 được giao cho xã Gia Phúc;  

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Gia Phúc xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy nhận thức trong 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động và các 

tầng lớp Nhân dân (đặc biệt lứa tuổi từ 18 - 60 tuổi) về mục đích “Hiến máu cứu 

người” là nghĩa cử cao đẹp, cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi người. 

- Huy động sự tham gia hiến máu của đông đảo các lực lượng xã hội, đặc biệt 

là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa 

bàn xã. Xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững, sâu rộng, 

hiệu quả, trở thành nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân. Phát huy 

tinh thần tương thân tương ái, vận động Nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu 

người. 

- Góp phần hoàn thành chỉ tiêu hiến máu do cấp trên giao, đảm bảo nguồn 

máu phục vụ cấp cứu và điều trị. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức hiến máu tình nguyện được triển khai đồng bộ có sự tham gia 

của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các phòng 

ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học …; đảm bảo an toàn, ý nghĩa thiết 

thực.  
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- Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp 

Nhân dân trong toàn xã về hoạt động hiến máu tình nguyện.  

- Các hoạt động diễn ra đảm bảo hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh 

mẽ, thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân.  

- Quá trình tổ chức tiếp nhận máu đảm bảo an toàn y tế, phòng chống dịch 

bệnh truyền nhiễm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của đơn vị tổ chức và Ban 

Chỉ đạo, cấp giấy chứng nhận hiến máu cho người hiến máu. 

II. MỤC TIÊU 

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2026 theo phân bổ của 

BCĐ hiến máu tình nguyện cấp trên giao. 

100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 

dân được tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. 

Tổ chức 02 đợt hiến máu tình nguyện trong năm (dự kiến tháng 6 và tháng 9 

năm 2026). 

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện 

và an toàn truyền máu. Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hiến máu tình 

nguyện. Tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin như: tăng cường đưa 

tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã, hệ thống loa phát thanh của xã và các 

cụm loa ở thôn; treo panô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục 

đường chính về phong trào hiến máu tình nguyện, với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, 

một cuộc đời ở lại”. 

- Đổi mới hình thức tiếp cận; tổ chức chương trình truyền thông, giáo dục sức 

khỏe, nâng cao nhận thức để mọi người dân mà đặc biệt là đoàn viên thanh niên, hội 

viên, cán bộ, đảng viên tham gia hiến máu tình nguyện.  

- Phối hợp tổ chức tiếp nhận máu, công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe trước 

và sau hiến máu. Phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố, Trung 

tâm Huyết học truyền máu thành phố tổ chức công tác tiếp nhận, bảo quản máu.  

- Tư vấn sức khỏe liên quan việc hiến máu, an toàn truyền máu, quyền và 

trách nhiệm của người hiến máu.  

IV. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HIẾN MÁU  

1. Đối tượng, thành phần  

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân, trường học đóng trên địa bàn xã, thành phần 

cụ thể:  

+ Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã.  
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+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, lực 

lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã.  

+ Các Trường Mầm Non, Tiểu học, THCS, THPT: Cử cán bộ, giáo viên, nhân 

viên của trường tham gia hiến máu tình nguyện (không cử học sinh tham gia hiến 

máu).  

2. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn  

2.1. Chỉ tiêu: Chia làm 02 đợt mỗi đợt phấn đấu huy động, tiếp nhận 250 đơn 

vị máu (ĐVM) theo chỉ tiêu giao (có chỉ tiêu phân bổ kèm theo).  

Các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu gửi danh sách người tình nguyện tham gia 

hiến máu về Ban chỉ đạo hiến máu xã (qua Hội Chữ thập đỏ xã) thời gian chậm nhất 

vào ngày 10/6/2026. 

2.2. Chế độ đối với người tham gia HMTN 

(Đối với người tham gia hiến 01 đơn vị máu thể tích 250ml) 

- Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 như sau:  

+ Quà tặng bằng hiện vật có trị giá 100.000đ/1 người hiến với 250ml; và 

150.00đ/1 người hiến 350ml. 

+ Phục vụ ăn nhẹ tại chỗ tương đương 30.000đ. 

+ Hỗ trợ kinh phí đi lại 50.000đ. 

- Ngoài ra UBND xã Gia Phúc hỗ trợ thêm bằng tiền mặt cho mỗi người tham 

gia hiến máu tình nguyện là 200.000đ. 

2.3. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: Sáng ngày 23/6/2026: 250 ĐVM.  

- Địa điểm: Hội trường UBND xã, Thôn Bái Thượng. 

2.4. Tiêu chuẩn của người tham gia hiến máu  

- Tất cả mọi người khỏe mạnh, tự nguyện hiến máu, đảm bảo: Độ tuổi từ 18-

60 tuổi; cân nặng: Nữ từ 42 kg trở lên, nam từ 45 kg trở lên, huyết áp bình thường, 

không có tiền sử bệnh tật, không mắc các bệnh HIV, viêm gan B, viêm gan C. 

- Một người từ 50 kg trở lên có thể hiến 350ml máu/lần (350ml được tính 

bằng 1,4 ĐVM), mỗi năm hiến không quá 04 lần (đối với nam) và 03 lần (đối với 

nữ), thời gian hiến máu lần trước cách lần sau ít nhất là 12 tuần. 

- Người trực tiếp hiến máu không dùng chất kích thích như rượu, bia…, có 

thể ăn sáng nhẹ (tránh ăn thức ăn nhiều đạm) hoặc uống sữa,…  

- Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tốt nhất về tinh thần và vật chất tùy theo 

từng điều kiện và cử người đưa thành viên của đơn vị mình khi tham gia hiến máu. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội chữ thập đỏ 

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố cập 

nhật thông tin về kế hoạch, thời gian tiếp nhận máu và cấp phát phiếu đăng ký hiến 

máu; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác.  

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tuyên 

truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên đăng ký hiến máu tình 

nguyện; tổng hợp danh sách cá nhân, đơn vị hiến máu, báo cáo kết quả và tham mưu 

trình các cấp khen thưởng theo quy định.  

- Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ BCĐ thành phố trong buổi hiến máu. Tham 

mưu giấy mời, chủ đề ngày hiến máu và các văn bản liên quan. Chuẩn bị các điều 

kiện phục vụ công tác hiến máu tại xã đạt kết quả. 

2. Trạm Y tế  

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã đạt kết quả. 

3. Phòng Văn hoá- Xã hội 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan, đơn vị; công dân các thôn trên địa bàn xã tham gia hiến máu đảm bảo 

chỉ tiêu theo kế hoạch. 

- Tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

công tác hiến máu theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế  

- Tham mưu UBND xã cấp kinh phí cho công tác vận động hiến máu tình 

nguyện và tình nguyện viên tham gia hiến máu theo quy định.  

5. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  

- Có trách nhiệm tuyên truyền cổ động trực quan như: Treo panô, băng rôn, 

khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền lưu động về hiến máu tình nguyện.  

- Đưa tin, bài tuyên truyền về hiến máu tình nguyện; xây dựng các phóng sự 

nêu gương điển hình các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong 

phong trào hiến máu tình nguyện; vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn 

vị tham gia hiến máu tình nguyện.  

- Thường xuyên phát thanh trên hệ thống loa về tuyên truyền vận động người 

dân tham gia hiến máu tình nguyện.  

6. Các thôn trên địa bàn xã 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, tạo sự lan 

tỏa trong cộng đồng. Tổ chức đăng ký, lập danh sách người tham gia hiến máu theo 

chỉ tiêu trong kế hoạch.  
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7. Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tham gia đăng ký và hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao. 

 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trường học  

- Tổ chức tốt công tác vận động, tuyên truyền; tham mưu thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị vận động, bố trí và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, đảng viên, hội viên thuận lợi 

để tham gia hiến máu tình nguyện năm 2026.  

- Hướng dẫn cho các thành viên tham gia hiến máu tự khai vào phiếu khi đến 

địa điểm tổ chức tiếp nhận máu. Trực tiếp gửi danh sách đăng ký gửi về Hội Chữ 

thập đỏ xã.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên Hội Nông dân, 

Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và Nhân dân tham gia hiến máu 

tình nguyện. Tích cực xây dựng phong trào sâu rộng, coi hiến máu là nghĩa cử cao 

đẹp vì cộng đồng. Chủ động phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ vũ trong đợt hiến máu.  

- Đoàn Thanh niên xã: Huy động đoàn viên tham gia phục vụ tại Ngày hội 

hiến máu tình nguyện năm 2026.  

V. TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15/9/2017 của Trưởng Ban Chỉ 

đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế tôn vinh, 

khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận 

động hiến máu tình nguyện; 

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 10, Quyết định số 41/2024/QĐUBND 

ngày 04/11/2024 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có đóng góp vào 

công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;  

Nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và tri ân các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hiến máu tình nguyện. Qua đó, khuyến 

khích cộng đồng tham gia hiến máu và góp phần nâng cao nhận thức của người dân 

về tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện; xây dựng thói quen hiến máu 

thường xuyên và hiến nhắc lại.  

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã hướng dẫn một số quy định 

về tiêu chí bình xét khen thưởng như sau:  

1. Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: 

- Đối với cá nhân hiến máu lần thứ ba mươi.  

- Đối với gia đình hiến máu lần thứ ba mươi, có từ 2 người trở lên sống trong 

cùng một gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương), không nhất thiết cùng 

chung 1 hộ khẩu.  
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2. Bằng khen Uỷ ban nhân dân thành phố: 

- Đối với cá nhân hiến máu lần thứ hai mươi.  

- Đối với gia đình hiến máu lần thứ hai mươi, có từ 2 người trở lên sống trong 

cùng một gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương), không nhất thiết cùng 

chung 1 hộ khẩu.  

3. Giấy khen Hội Chữ thập đỏ thành phố: 

- Đối với cá nhân hiến máu lần thứ mười hai.  

- Đối với gia đình hiến máu lần thứ mười hai, có từ 2 người trở lên sống trong 

cùng một gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương), không nhất thiết cùng 

chung 1 hộ khẩu.  

4. Giấy khen của UBND xã: 

- Đối với cá nhân hiến máu lần thứ tám, (tính từ sau lần khen thưởng trước 

liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng). 

- Đối với gia đình hiến máu lần thứ tám, (tính từ sau lần khen thưởng trước 

liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng) có từ 2 người trở lên sống trong cùng một 

gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương), không nhất thiết cùng chung 1 

hộ khẩu.  

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí và sử dụng theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước. (Có dự trù kinh phí kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2026 

trên địa bàn xã Gia Phúc; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện 

xã, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  

- Sở Y tế TP;  

- Hội Chữ thập đỏ thành phố; 

- BCĐ VĐHMTN thành phố;  

- TT Đảng uỷ xã;  

- TT HĐND, lãnh đạo UBND xã;  

- UBMTTQVN xã;  

- Thành viên BCĐ VĐHMTN xã;  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VH-XH.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Đỗ Thế Ngọc 
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Phụ lục 

CHỈ TIÊU PHÂN BỔ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THAM GIA 

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THEO TỪNG ĐỢT NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số: …./KH-BCĐ ngày …../6/2026 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện xã) 

STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỈ TIÊU GHI CHÚ 

1 Văn phòng HĐND&UBND  03  

2 Văn phòng Đảng ủy  03  

3 Ban Xây dựng Đảng 02  

4 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 02  

5 Phòng Kinh tế 03  

6 Phòng Văn hóa - Xã hội 03  

7 Trung tâm Phục vụ HCC 02  

8 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 03  

9 Công an xã 05  

10 Ban Chỉ huy Quân sự 03  

11 UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH 04  

12 Thôn Long Tràng 03  

13 Thôn Đại Lương 05  

14 Thôn Lai Hà 05  

15 Thôn Nghĩa Hy 05  

16 Thôn Phong Lâm 05  

17 Thôn Văn Lâm 05  

18 Thôn Trúc Lâm 05  

19 Thôn Phương Khê 05  

20 Thôn Thị xá 05  

21 Thôn Hoàng Xá 05  

22 Thôn Cát Hậu 05  

23 Thôn Cát Tiền 05  

24 Thôn Phương Bằng 05  

25 Thôn Cáy 05  

26 Thôn Tháng 05  

27 Thôn Đĩnh Đào 05  

28 Thôn Thung Độ 05  

29 Thôn Đươi 05  

30 Thôn Lúa 03  

31 Thôn Bái Hạ 05  

32 Thôn Bái Thượng 05  

33 Thôn Phạm Trung 05  

34 Thôn Điền Nhi 05  
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35 Thôn Tó 03  

36 Thôn Kênh Triều 05  

37 Thôn Đồng Đội 05  

38 Thôn Lạc Thượng 03  

39 Thôn Đồng Tái 05  

40 Thôn Đồng Đức 05  

41 Trường Tiểu học Toàn Thắng 05  

42 Trường Tiểu học Đoàn Thượng 05  

43 Trường Tiểu học Thống Kênh 05  

44 Trường Tiểu học Hoàng Diệu 05  

45 Trường Tiểu học Hồng Hưng 05  

46 Trường Mầm non Hồng Hưng 05  

47 Trường Mầm non Hoàng Diệu 05  

48 Trường Mầm non Thống Kênh 05  

49 Trường Mầm non Đoàn Thượng 05  

50 Trường Mầm non Toàn Thắng 05  

51 Trường THPT Đoàn Thượng 05  

52 Trường THCS Hoàng Diệu 05  

53 Trường THCS Hồng Hưng 05  

54 Trường THCS Thống Kênh 05  

55 Trường THCS Đoàn Thượng 05  

56 Trường THCS Toàn Thắng 05  
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CƠ QUAN, ĐƠN VỊ……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Gia Phúc, ngày….tháng 6 năm 2026 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2026 

 

 

STT Họ và 

tên 

Địa 

chỉ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số 

CCCD 

Ngày 

cấp 

Nhóm 

máu 

Số lần 

đã hiến 

Ghi 

chú 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

 

 TM. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
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